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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2025 
 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Quý Công ty. 
 

      Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu khảo sát, lắp đặt thiết bị và cáp mạng theo danh mục 

như sau: 

 

STT Tên sản phẩm 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

1 

Tủ mạng outdoor 9U: Chiều sâu đủ 

(≥ 450mm), Chiều rộng:Chuẩn 19”,  

có gioăng cao su hoàn toàn kín, 

quạt tản nhiệt, có khóa bảo vệ. 

Cái 02 
Lắp đặt ngoài trời 

 

2 
Hộp phối quang ODF Single mode 

8FO (19'' khay trượt) 
Hộp 04 

Lắp đặt trong tủ 

Rack 

3 

Thiết bị chuyển đổi quang 

Converter quang Planet PN: GT-

802S (1 port Fiber SC Duplet * 1 

port J45-10/100/1000Mbps) Single 

Mode. 

Cái 04  

4 

Bộ cấp nguồn PoE + Injector TP-

LINK TL-PoE160S (24/48V/30W) 

04102693 

Cái 02  

5 

Thiết bị chống sét lan truyền cho 

Port LAN PoE Ubiquiti ETH-SP-

G2, Dây tiếp địa đồng to (4 mm2), 

cọc đồng tiếp địa. 

Bộ 02 Lắp đặt cạnh WiFi  

6 

Thiết bị CB Chống sét lan truyền 

AC: LS BK10S-T2-3P, 3P 20kV 

385V, Dây tiếp địa đồng to (4 

mm2), cọc đồng tiếp địa. 

Bộ 02 Lắp trong tủ rack 

7 
CB 2P 16A (LS/Sino), chống ngắn 

mạch, chống giật 
Bộ 02 Lắp trong tủ rack 

8 

Ổ cắm điện chống nước, chống ẩm 

(ổ đôi 3 chấu ngang) Panasonic 

chuẩn IP66 

Cái 02 Lắp trong tủ rack 

9 
Cáp quang 4 core (8 sợi) Single 

mode 
Mét 250 Ngoài trời 

10 
Ống nhựa cứng PVC luồn dây điện 

D27  
Mét 100 

Đào đất đi ống, kéo 

dây 



11 

Dây nhảy quang từ ODF sang 

converter (4 sợi); Dây nhảy từ ODF 

sang ODF (1 sợi) 

Sợi 05 
Tương thích với 

ODF và converter 

12 Commscope AMP Cat6 Mét 200  

13 Dây điện  2.5mm Cadivi Mét 100  

14 
Nhân công lắp đặt, hàn quang ODF, 

vật tư phụ 
Gói  01 

Thiết bị WiFi lắp 

cao > 7m, cách cột 

kim loại 30 -50cm, 

đệm cao su để cách 

ly phần tiếp xúc  

         Kính mời đơn vị tham gia khảo sát và chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Địa điểm thực hiện: Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành 

Phố Thủ Đức, TPHCM. 

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

Nội dung báo giá gửi về: 

       + Người nhận: Võ Văn Hải 

+ Phòng Vật tư Thiết bị, A2-612 - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM 

+ Ngoài bì thư ghi rõ nội dung: Báo giá lắp đặt thiết bị và cáp mạng 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3559 

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 27/6/2025. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

 Trần Thị Thanh Lịch 
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